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 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        

 

THÔNG BÁO  
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2024 

 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Điểm trúng tuyển theo quy 

định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Xét tuyển kết quả học tập THPT hoặc tương đương: 

+ Điểm trung bình 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 5.5 

trở lên; 

+ Điểm trung bình môn lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên; 

+ Điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên; 

* Riêng đối với nhóm ngành Sức khỏe: Học lực phải đạt từ loại Khá trở lên. 

Lưu ý: Học sinh tốt nghiệp THPT, BTTH là đủ điều kiện đăng ký học cao 

đẳng chính quy. 

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Từ 2 đến 2,5 năm 

IV. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN HỌC XÉT TUYỂN 

1. Ngành tuyển sinh 

STT Ngành Tổ hợp xét tuyển 

Nhóm ngành Công nghệ ô tô 

1 Công nghệ ô tô A00,A01,B00,A02,C06,C01 

2 Cơ khí ô tô A00,A01,B00,A02,C06,C01 

3 Công nghệ chế tạo máy A00,A01,B00,A02,C06,C01 

4 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00,A01,B00,A02,C06,C01 

Nhóm ngành Sư phạm 

5 Giáo dục mầm non M01, M02 

Nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe 

6 Dược A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

7 Điều dưỡng A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

8 Hộ sinh A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

9 Kỹ thuật dược A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

10 Kỹ thuật hình ảnh y học A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

11 Kỹ thuật phục hình răng A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 
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12 Y sỹ đa khoa B00, D07,D08 

13 Xét nghiệm y học A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

14 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

Nhóm ngành Chăm sóc sắc đẹp 

14 Chăm sóc sắc đẹp A00,B00,A02,D07,D08,B03,C02,C08,C06 

Nhóm ngành Kinh tế 

15 Quản lý vận tải và dịch vụ logistisc * A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

16 Marketing thương mại * A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

17 Thương mại điện tử * A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

18 Kế toán A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

19 Kế toán doanh nghiệp A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

20 Logistics A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

21 Quan hệ công chúng A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

22 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

23 Quản trị kinh doanh A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

24 Marketing (Digital) A00,A01,D07,D01,D08,B03,C02,C01 

Nhóm ngành Dịch vụ 

25 Quản trị du lịch A00,A01,D01 

26 Quản trị khách sạn A00,A01,D01 

27 Quản trị nhà hàng  A00,A01,D01 

28 Kỹ thuật chế biến món ăn A00,A01,B00,A02,C06,C01 

Nhóm ngành Ngoại ngữ 

29 Tiếng Anh A01,D07,D01,D08 

30 Tiếng Hàn Quốc A01,D07,D01,D08 

31 Tiếng Nhật A01,D07,D01,D08 

32 Tiếng Trung Quốc A01,D07,D01,D08 

33 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại * A01,D07,D01,D09 

34 Phiên dịch Tiếng Anh du lịch * A01,D07,D01,D10 

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật 

35 Thiết kế mạch điện tử trên máy tính * A00,A01,B00,A02,C06,C01 

36 An toàn truyền thông * A00,A01,B00,A02,C06,C01 

37 Truyền thông đa phương tiện * A00,A01,B00,A02,C06,C01 

38 Bảo quản và chế biến thực phẩm A00,A01,B00,A02,C06,C01 

39 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00,A01,B00,A02,C06,C01 

40 
Công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền 

thông 
A00,A01,B00,A02,C06,C01 

41 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
A00,A01,D07,D01,C01 

42 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00,A01,B00,A02,C06,C01 

43 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00,A01,B00,A02,C06,C01 

44 Công nghệ thông tin A00,A01,B00,A02,C06,C01 

45 
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 

mềm) 
A00,A01,B00,A02,C06,C01 
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46 Công nghệ vật liệu A00,A01,B00,A02,C06,C01 

47 Điện công nghiệp A00,A01,B00,A02,C06,C01 

48 Thiết kế đồ họa A00,A01,B00,A02,C06,C01 

49 Xử lý nước thải * A00,A01,B00,A02,C06,C01 

50 Xử lý chất thải công nghiệp và y tế * A00,A01,B00,A02,C06,C01 

2. Tổ hợp môn 

STT Tổ hợp Diễn giải Ghi chú 

1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học  

2 A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

3 A02 Toán, Vật lý, Sinh học  

4 B00 Toán, Hóa học, Sinh học  

5 B03 Toán, Ngữ văn, Sinh học  

6 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý  

7 C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý  

8 C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học  

9 C06 Ngữ văn, Vật lý, Sinh học  

10 C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học  

11 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

12 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh  

13 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh  

14 D11 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý  

15 M01 
Văn, Năng khiếu 1 (Kể chuyện – đọc diễn 

cảm), Năng khiếu 2 (Hát) 
 

16 M02 
Toán, Năng khiếu 1(Kể chuyện – đọc diễn 

cảm), Năng khiếu 2 (Hát) 
 

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH 

- Đợt 1: Từ 01/04/2024 đến 07/07/2024 Khai giảng ngày 08/07/2024 

- Đợt 2: Từ 09/07/2024 đến 21/07/2024 Khai giảng ngày 22/07/2024 

- Đợt 3: Từ 23/07/2024 đến 04/08/2024 Khai giảng ngày 05/08/2024 

- Đợt 4: Từ 06/08/2024 đến 18/08/2024 Khai giảng ngày 19/08/2024 

- Đợt 5: Từ 20/08/2024 đến 08/09/2024 Khai giảng ngày 09/09/2024 
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- Đợt 6: Từ 10/09/2024 đến 22/09/2024 Khai giảng ngày 23/09/2024 

- Đợt 7: Từ 24/09/2024 đến 06/10/2024 Khai giảng ngày 07/10/2024 

VI. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC 

Stt Đối tượng được hưởng và các mức ưu đãi Mức giảm học phí 

1 Tân sinh viên đạt loại giỏi 3 năm THPT; 50% học phí học kỳ 1 

2 Tân sinh viên đạt loại khá năm lớp 12; 10% học phí học kỳ 1 

3 Tân sinh viên nhập học sớm đợt 1, 2, 3; 2.000.000đ 

4 Tân sinh viên nhập học đợt 4 và đợt 5; 15% học phí học kỳ 1 

5 Tân sinh viên nhập học đợt 6 và đợt 7; 10% học phí học kỳ 1 

6 

Tân sinh viên đạt được các thành tích về học tập, hướng nghiệp, 

phong trào văn - thể - mỹ, các hoạt động tình nguyện v.v.. có 

Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm 

quyền từ cấp Quận – Huyện trở lên cấp trong 03 năm gần nhất 

tính đến thời điểm xét tuyển 

10% Học phí học kỳ 1 

7 
Bộ đội xuất ngũ từ Trường Sa 100% học phí toàn 

khóa 

8 Bộ đội xuất ngũ từ các đơn vị khác 70% học phí toàn khóa 

VII. NHỮNG ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO SINH VIÊN 

- Chế độ thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp đối tác của nhà trường; 

- Đảm bảo 100% cơ hội việc làm đúng chuyên nghành sau khi tốt nghiệp; 

- Đẩy nhanh chương trình đào tạo từ 2 - 2,5 năm ra trường có việc làm sớm; 

- 70% thời lượng học thực hành; 

- 12 nhóm ngành với chương trình đào tạo hiện đại, bắt kịp xu thế thị trường lao động; 

- Được tham gia các CLB phát triển năng khiếu tài năng; 

- Môi trường học tập năng động, được tích lũy nhiều kỹ năng; 

- Cơ sở vật chất hiện đại, học phòng máy lạnh 100%; 

- Học phí không tăng trong suốt quá trình học; 

- Việc làm lương cao – Phúc lợi tốt; 

- Hỗ trợ đưa đón, tìm và tư vấn miễn phí nhà trọ, KTX khi sinh viên nhập học; 

- Quỹ tín dụng Đại Việt 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên vay vốn học tập. 
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VIII. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

-  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường Bưu điện 

-  Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

+ Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn); 

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tương đương (Bản sao hoặc photo công chứng); 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (nếu thi tốt nghiệp năm 2024); 

+ Học bạ THPT (Bản photo công chứng); 

+ Giấy khai sinh (Bản sao hoặc photo công chứng); 

+ Giấy khám sức khỏe; 

+ Căn cước công dân (Bản photo công chứng); 

+ 02 hình 2x3 và 04 hình 3x4, (chụp trong 6 tháng trở lại). 

 Tất cả các giấy tờ trên đều là bản sao hoặc photo công chứng, Nhà trường không 

nhận bất cứ giấy tờ gốc nào của thí sinh, trừ giấy khám sức khỏe và hình ảnh. 

        * Mọi thắc mắc xin liên hệ:                    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG 

- Địa chỉ: 

Cs1: 193 Nguyễn Xí, Phường 26, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Cs2: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  

- Tổng đài: 19007043   

- Hotline: 084444.7.999 – 082.7673.999 – 084444.6.999 

Email: tuyensinh@daivietsaigon.edu.vn Website: wwwdaivietsaigon.edu.vn 
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